
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Mã Phòng thi Ghi chú

1 24CB15.101 Phan Trương Khánh An 30/10/2005 Đà Nẵng P.06CB

2 24CB15.102 Nguyễn Thị Đông Anh 01/01/2003 Quảng Nam P.06CB

3 24CB15.103 Đặng Thị Loan Anh 12/6/2002 Đà Nẵng P.06CB

4 24CB15.104 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/01/2003 Quảng Nam P.06CB

5 24CB15.105 Đinh Vũ Thảo Đoan 24/3/2003 Đà Nẵng P.06CB

6 24CB15.106 Lê Thị Diệu Hà 22/9/2003 Quảng Trị P.06CB

7 24CB15.107 Ngô Thị Kiều Hạnh 19/01/2003 Quảng Nam P.06CB

8 24CB15.108 Lương Thị Mỹ Hạnh 20/12/2003 Quảng Nam P.06CB

9 24CB15.109 Nguyễn Khải Hưng 17/4/2003 Kon Tum P.06CB

10 24CB15.110 Đặng Thị Thanh Lịch 26/9/2003 Quảng Nam P.06CB

11 24CB15.111 Nguyễn Thị Diệu Linh 25/10/2003 Quảng Ngãi P.06CB

12 24CB15.112 Phan Thị Khánh Ly 31/8/2002 Tam Kỳ P.06CB

13 24CB15.113 Nguyễn Phạm Trà My 24/9/2003 Đà Nẵng P.06CB

14 24CB15.114 Nguyễn Thị Thuý Nga 16/12/2003 Kon Tum P.06CB

15 24CB15.115 Ngô Đặng Kim Ngân 13/01/2003 Đà Nẵng P.06CB

16 24CB15.116 Hoàng Phạm Kim Ngân 25/8/2003 Đà Nẵng P.06CB

17 24CB15.117 Nguyễn Thị Phương Nhi 01/02/2003 Quảng Trị P.06CB

18 24CB15.118 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/10/2003 Nghệ An P.06CB

19 24CB15.119 Hoàng Thị Nhung 18/5/2003 Nghệ An P.07CB

20 24CB15.120 Thái Thị Hồng Nhung 23/10/2004 Quảng Bình P.07CB

21 24CB15.121 Nguyễn Thị Ngọc Phú 03/02/2003 Đà Nẵng P.07CB

22 24CB15.122 Nguyễn Thị Phương 10/02/2003 Hà Tĩnh P.07CB

23 24CB15.123 Phạm Thị Ánh Phương 01/5/2004 Đà Nẵng P.07CB

24 24CB15.124 Phạm Thị Mỹ Phương 07/3/2003 Đà Nẵng P.07CB

25 24CB15.125 Nguyễn Hoàng Khánh Phượng 21/01/2003 Đà Nẵng P.07CB

26 24CB15.126 Bùi Phương Thanh 18/01/2005 Đà Nẵng P.07CB
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Mã Phòng thi Ghi chú

27 24CB15.127 Vũ Hương Thảo 19/02/2003 Lâm Đồng P.07CB

28 24CB15.128 Nguyễn Thị Hương Thảo 22/10/2003 Nghệ an P.07CB

29 24CB15.129 Nguyễn Thị Thanh Trà 14/9/2004 Đà Nẵng P.07CB

30 24CB15.130 Võ Thị Linh Trang 02/9/2003 Quảng Trị P.07CB

31 24CB15.131 Nguyễn Thanh Trúc 13/11/2003 Phú Yên P.07CB

32 24CB15.132 Võ Ngọc Tuyền 29/3/2002 Đồng Nai P.07CB

33 24CB15.133 Lê Thanh Tuyền 18/01/2002 Quảng nam P.07CB

34 24CB15.134 Đặng Thị Tuyết 06/01/2004 Hà Tĩnh P.07CB

35 24CB15.135 Dương Thị Nhật Vy 20/7/2003 Huế P.07CB


